    TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 
 
                ĐỀ THI HỌC KÌ II

   Năm học 2019 - 2020   
                                   MÔN:  LỊCH SỬ 6
    Thời gian: 45 phút - Mã đề S601

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm). 

Dùng bút chì tô đậm vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm.
Câu 1: Nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ vào năm nào? (0.25đ)
A.  Đầu năm 905.

B.  Đầu năm 906.

C.  Đầu năm 907.
  D.  Đầu năm 908.

Câu 2: Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy yếu, người được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống Bình giành quyền tự do cho đất nước ta đó là ai?(0.25đ)
A.  Khúc Hạo.
B.  Khúc Thừa Dụ.
      C.  Định Công Trứ.
D.  Dương Đình Nghệ.

Câu 3: Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, người lên thay ông là ai?(0.25đ)
A.  Độc Cô Tổn
B.  Con trai ông là Khúc Hạo
C.  Cao Chính Bình
      D.  Ngô Quyền

Câu 4: Nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ nhằm mục đích gì?(0.25đ)
A.  Giúp nước ta củng cố nền tự chủ.

B.  Trả lại quyền quyết định tương lai của người Việt.
C.  Để chứng tỏ An Nam vẫn thuộc nhà Đường.

D.  Để cai trị nước ta chặt chẽ hơn.

Câu 5: Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay đã làm gì?(0.25đ)
A.  Cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ.
B.  Cử sứ sang ép vua Lương phong chức Tiết độ sứ.

C.  Sang thần phục nhà Lương.

D.  Mở cuộc tấn công đi chinh phục những nước lân cận

Câu 6: Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?(0.25đ)
A.  Đất nước đã giành được quyền tự chủ.

B.  Đất nước thoát khỏi ách đô hộ của nhà Đường.

C.  Nhà Đường buộc phải chấp nhận Khúc Thừa Dụ.
D.  Mở ra thời kì cai quản đất nước của họ Khúc.

Câu 7: Chủ trương xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui” là của ai?(0.25đ)
A.  Khúc Thừa Dụ.

B.  Khúc Hạo.
C.  Khúc Thừa Mĩ.      D.  Dương Đình Nghệ.

Câu 8: Sau khi đánh thắng quân của Khúc Thừa Mĩ, nhà Nam Hán đã đặt cơ quan đô hộ ở đâu?(0.25đ)
A.  Tống Bình

B.  Thăng Long

C.  Đường Lâm

D.  Ái Châu

Câu 9: Sau khi quân xâm lược nhà Đường bị thất bại, triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc mang quân xâm lược nước ta?(0.25đ)
A.  Nhà Tây Hán.

B.  Nhà Đông Hán.

C.  Nhà Nam Hán.
       D.  Nhà Tống.

Câu 10: Công lao to lớn của họ Khúc đối với đất nước ở thế kỉ X đó là gì?(0.25đ)
A.  Đánh tan quân xâm lược Nam Hán.

B.  Lật đổ chính quyền đô hộ, dựng nên tự chủ.
C.  Tự xưng là Tiết độ sứ.

D.  Xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui”.

Câu 11: Sau khi đánh thắng quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã làm gì?(0.25đ)
A.  Tiến quân sang đất Trung Quốc để đánh chúng đến cùng.

B.  Tự xưng là Tiết độ sứ, cho sứ sang thần phục nhà Nam Hán.

C.  Tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.
D.  Tự xưng là hoàng đế, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Câu 12: Kế hoạch đánh quân xâm lược Nam Hán của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?(0.25đ)
A.  Kéo quân ra Bắc trị tội Kiều Công Tiễn.

B.  Khẩn trương tổ chức kháng chiến.

C.  Huy động nhân dân chặt gỗ, bịt sắt, đóng xuống lòng sông Bạch Đằng.
D.  Cho quân mai phục hai bên bờ sông Bạch Đằng.

Câu 13: Kế sách của Ngô Quyền trước hành động của Kiều Công Tiễn là gì?(0.25đ)
A.  Chuẩn bị tổ chức kháng chiến.



B.  Chủ động đón đánh địch.

C.  Trước trừ nội phản, sau diệt ngoại xâm.

D.  Kéo quân ra Bắc.

Câu 14: Sự kiện chiến thắng lịch sử nào khẳng định nền độc lập hoàn toàn của đất nước?(0.25đ)
A.  Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ (năm 905).

B.  Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ (năm 931).

C.  Kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất của Ngô Quyền (năm 930 - 931).

D.  Kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ hai - Chiến thắng Bạch Đằng (năm 938).
Câu 15: Cơ hội nào mà quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta?(0.25đ)
A.  Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyền giết chết

B.  Nội bộ triều đình nhà Ngô bị rối loạn.

C.  Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ.

D.  Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu Nam Hán.
Câu 16: Hiện nay, lăng Ngô Quyền được xây dựng ở Đường Lâm – Sơn Tây – Hà Nội, điều này có ý nghĩa gì?(0.25đ)
A.  Mang tính chất thờ cúng tổ tiên

B.  Đây là nơi ông mất

C.  Đây là nơi ông xưng vương.

D.  Nhân dân luôn nhớ đến công lao của ông.
Câu 17: Công trình nào sau đây không phải là thành tựu kiến trúc của người Chăm?(0.25đ)
A. Tháp Chăm



B. Thánh địa Mĩ Sơn

C. Tháp đền Ăngco



D. Tháp Chàm
Câu 18: Kinh đô nước Cham Pa đóng ở đâu?(0.25đ)
A. Bạch Hạc- Phú Thọ


B. Sin-ha-pu-ra- Trà Kiệu- Quảng Nam

C. Cổ Loa- Đông Anh


D. Phong Khê- Đông Anh- Hà Nội

Câu 19: Người  Chăm Có chữ viết riêng bắt nguồn từ Ấn Độ là chữ:(0.25đ)
A. Quốc Ngữ

B. Chữ prami  

C. Chữ Phạn

D. Chữ Chăm

Câu 20: Nhân dân Cham pa theo tôn giáo nào?(0.25đ)
A. Đạo phật
   B. Đạo Thiên Chúa
  C. Đạo Bà La Môn
     D. Đạo Bà La Môn và Đạo Phật

II. Phần tự luận:(5 điểm). Ghi nội dung câu trả lời ra giấy kiểm tra.

Câu 1: Để xây dựng được nền tự chủ họ Khúc đã làm những gì? (2 điểm)
Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả của trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền? (3 điểm)
   Trường THCS Ngọc Lâm      HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ II

       Năm học 2019 -2020
      


MÔN: LỊCH SỬ 6 - Mã đề S601

I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm)

-  Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	B
	B
	A
	C
	B
	A
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	C
	D
	D
	D
	C
	B
	C
	D


II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Họ Khúc xây dựng nền tự chủ
	2.0

	
	- Cuối thế kỉ IX nhà Đường suy yếu..

- Giữa năm 905 Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức.
	0.5



	
	- Khúc thừa Dụ, được sự ủng hộ của nhân dân, đánh chiếm Tống Binh rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.
	0.5

	
	- Đầu năm 906 vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ

- Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lên thay: Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã, định lại mức thuế, bi bỏ các thứ lao dịch, lập lại sổ hộ khẩu…
	0.5

0.5

	2
	Diễn biến, kết quả  trận Bạch Đằng 938
	3.0

	
	* Diễn biến.

- Vào cuối năm 938, đoàn thuyền chiến Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.
	0.5

	
	- Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân địch vào sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.

- Lưu Hoằng Tháo hăm hở dốc quân đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục của ta mà không biết.
	0.5

0.5

	
	- Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển.
	0.5

	
	- Quân giặc thiệt hại quá nửa, tướng giặc Lưu Hoằng Tháo bị chết. Vua Nam Hán được tin bại trận đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước.

* Kết quả:

-Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.


	0.5

0.5


	BGH
	TTCM
	NTCM
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Ng.T.Thảo
	Đặng. T. Hương


TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 
 
               ĐỀ THI HỌC KÌ II

   Năm học 2019 - 2020   
                                   MÔN:  LỊCH SỬ 6
     Thời gian: 45 phút - Mã đề S602
I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm). 

Dùng bút chì tô đậm vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm.

Câu 1: Sự kiện chiến thắng lịch sử nào khẳng định nền độc lập hoàn toàn của đất nước?(0.25đ)
A.  Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ (năm 905).

B.  Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ (năm 931).

C.  Kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất của Ngô Quyền (năm 930 - 931).

D.  Kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ hai - Chiến thắng Bạch Đằng (năm 938).
Câu 2: Cơ hội nào mà quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta?(0.25đ)
A.  Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyền giết chết

B.  Nội bộ triều đình nhà Ngô bị rối loạn.

C.  Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ.

D.  Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu Nam Hán.
Câu 3: Hiện nay, lăng Ngô Quyền được xây dựng ở Đường Lâm – Sơn Tây – Hà Nội, điều này có ý nghĩa gì?(0.25đ)
A.  Mang tính chất thờ cúng tổ tiên

B.  Đây là nơi ông mất

C.  Đây là nơi ông xưng vương.

D.  Nhân dân luôn nhớ đến công lao của ông.
Câu 4: Công trình nào sau đây không phải là thành tựu kiến trúc của người Chăm?(0.25đ)
A. Tháp Chăm
B. Thánh địa Mĩ Sơn         C. Tháp đền Ăngco
        D. Tháp Chàm
Câu 5: Kinh đô nước Cham Pa đóng ở đâu?(0.25đ)
A. Bạch Hạc- Phú Thọ


B. Sin-ha-pu-ra- Trà Kiệu- Quảng Nam

C. Cổ Loa- Đông Anh


D. Phong Khê- Đông Anh- Hà Nội

Câu 6: Người  Chăm Có chữ viết riêng bắt nguồn từ Ấn Độ là chữ:(0.25đ)
A. Quốc Ngữ

B. Chữ prami  

C. Chữ Phạn

D. Chữ Chăm

Câu 7: Nhân dân Cham pa theo tôn giáo nào?(0.25đ)
A. Đạo phật
   B. Đạo Thiên Chúa
   C. Đạo Bà La Môn    D. Đạo Bà La Môn và Đạo Phật
Câu 8: Sau khi đánh thắng quân của Khúc Thừa Mĩ, nhà Nam Hán đã đặt cơ quan đô hộ ở đâu?(0.25đ)
A.  Tống Bình

B.  Thăng Long

C.  Đường Lâm

D.  Ái Châu

Câu 9: Sau khi quân xâm lược nhà Đường bị thất bại, triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc mang quân xâm lược nước ta?(0.25đ)
A.  Nhà Tây Hán.

B.  Nhà Đông Hán.

C.  Nhà Nam Hán.
       D.  Nhà Tống.

Câu 10: Công lao to lớn của họ Khúc đối với đất nước ở thế kỉ X đó là gì?(0.25đ)
A.  Đánh tan quân xâm lược Nam Hán.

B.  Lật đổ chính quyền đô hộ, dựng nên tự chủ.
C.  Tự xưng là Tiết độ sứ.

D.  Xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui”.

Câu 11: Sau khi đánh thắng quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã làm gì?(0.25đ)
A.  Tiến quân sang đất Trung Quốc để đánh chúng đến cùng.

B.  Tự xưng là Tiết độ sứ, cho sứ sang thần phục nhà Nam Hán.

C.  Tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.
D.  Tự xưng là hoàng đế, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Câu 12: Kế hoạch đánh quân xâm lược Nam Hán của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?(0.25đ)
A.  Kéo quân ra Bắc trị tội Kiều Công Tiễn.

B.  Khẩn trương tổ chức kháng chiến.

C.  Huy động nhân dân chặt gỗ, bịt sắt, đóng xuống lòng sông Bạch Đằng.
D.  Cho quân mai phục hai bên bờ sông Bạch Đằng.

Câu 13: Kế sách của Ngô Quyền trước hành động của Kiều Công Tiễn là gì?(0.25đ)
A.  Chuẩn bị tổ chức kháng chiến.



B.  Chủ động đón đánh địch.

C.  Trước trừ nội phản, sau diệt ngoại xâm.

D.  Kéo quân ra Bắc.

Câu 14: Nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ vào năm nào? (0.25đ)
A.  Đầu năm 905.

B.  Đầu năm 906.

C.  Đầu năm 907.
  D.  Đầu năm 908.

Câu 15: Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy yếu, người được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống Bình giành quyền tự do cho đất nước ta đó là ai?(0.25đ)
A.  Khúc Hạo.
B.  Khúc Thừa Dụ.
      C.  Định Công Trứ.
D.  Dương Đình Nghệ.

Câu 16: Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, người lên thay ông là ai?(0.25đ)
A.  Độc Cô Tổn
B.  Con trai ông là Khúc Hạo
C.  Cao Chính Bình
      D.  Ngô Quyền

Câu 17: Nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ nhằm mục đích gì?(0.25đ)
A.  Giúp nước ta củng cố nền tự chủ.

B.  Trả lại quyền quyết định tương lai của người Việt.
C.  Để chứng tỏ An Nam vẫn thuộc nhà Đường.

D.  Để cai trị nước ta chặt chẽ hơn.

Câu 18: Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay đã làm gì?(0.25đ)
A.  Cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ.
B.  Cử sứ sang ép vua Lương phong chức Tiết độ sứ.

C.  Sang thần phục nhà Lương.

D.  Mở cuộc tấn công đi chinh phục những nước lân cận

Câu 19: Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?(0.25đ)
A.  Đất nước đã giành được quyền tự chủ.

B.  Đất nước thoát khỏi ách đô hộ của nhà Đường.

C.  Nhà Đường buộc phải chấp nhận Khúc Thừa Dụ.
D.  Mở ra thời kì cai quản đất nước của họ Khúc.

Câu 20: Chủ trương xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui” là của ai?(0.25đ)
A.  Khúc Thừa Dụ.

B.  Khúc Hạo.
C.  Khúc Thừa Mĩ.      D.  Dương Đình Nghệ.
II. Phần tự luận:(5 điểm). Ghi nội dung câu trả lời ra giấy kiểm tra.

Câu 1: Dương Đình Nghệ đã chống quân Nam hán như thế nào? (2 điểm)
Câu 2: Trình bày nguyên nhân, diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền? (3 điểm)

Trường THCS Ngọc Lâm      HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ II

       Năm học 2019 -2020
      


MÔN: LỊCH SỬ 6 - Mã đề S602
I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm)

-  Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	D
	C
	B
	C
	 D
	A
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	B
	A
	C
	B


II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Dương Đình Nghệ đánh quân Nam Hán
	2.0

	
	- Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay.

- Mùa thu năm 930, quân Nam Hán sang đánh nước ta. Khúc Thứa Mĩ bị bắt, nhà Nam Hán cử Lý Tiến làm Thứ sử Châu Giao, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình.
	0.5



	
	- Năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hóa ra Bắc bao vây, đánh chiếm thành Tống Bình.
	0.5

	
	- Quân Nam Hán xin viện binh nhưng Dương Đình Nghệ đã chủ động đón đánh quân tiếp viện, tướng giặc bị giết tại trận.

- Dương Đình Nghệ xưng là Tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.
	0.5

0.5

	2
	Nguyên nhân,diễn biến trận Bạch Đằng 938
	3.0

	
	* Nguyên nhân: Do Kiều Công Tiễn giết hại Dương Đình Nghệ và Cầu cứu quân Hán xâm lược nước ta.
	0.5

	
	* Diễn biến: Vào cuối năm 938, đoàn thuyền chiến Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.
- Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân địch vào sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.
	0.5

0.5

	
	- Lưu Hoằng Tháo hăm hở dốc quân đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục của ta mà không biết.
- Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển.
	0.5

	
	- Quân giặc thiệt hại quá nửa, tướng giặc Lưu Hoằng Tháo bị chết. Vua Nam Hán được tin bại trận đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước.

-Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.


	0.5

0.5


	BGH
	TTCM
	NTCM
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Ng.T.Thảo
	Ng.T.Thảo


 TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 
 
              ĐỀ THI HỌC KÌ II

   Năm học 2019 - 2020   
                                   MÔN:  LỊCH SỬ 6
     Thời gian: 45 phút - Mã đề S603
I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm). 

Dùng bút chì tô đậm vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm.

Câu 1: Sau khi đánh thắng quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã làm gì?(0.25đ)
A.  Tiến quân sang đất Trung Quốc để đánh chúng đến cùng.

B.  Tự xưng là Tiết độ sứ, cho sứ sang thần phục nhà Nam Hán.

C.  Tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.
D.  Tự xưng là hoàng đế, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Câu 2: Kế hoạch đánh quân xâm lược Nam Hán của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?(0.25đ)
A.  Kéo quân ra Bắc trị tội Kiều Công Tiễn.

B.  Khẩn trương tổ chức kháng chiến.

C.  Huy động nhân dân chặt gỗ, bịt sắt, đóng xuống lòng sông Bạch Đằng.
D.  Cho quân mai phục hai bên bờ sông Bạch Đằng.

Câu 3: Kế sách của Ngô Quyền trước hành động của Kiều Công Tiễn là gì?(0.25đ)
A.  Chuẩn bị tổ chức kháng chiến.



B.  Chủ động đón đánh địch.

C.  Trước trừ nội phản, sau diệt ngoại xâm.

D.  Kéo quân ra Bắc.

Câu 4: Sự kiện chiến thắng lịch sử nào khẳng định nền độc lập hoàn toàn của đất nước?(0.25đ)
A.  Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ (năm 905).

B.  Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ (năm 931).

C.  Kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất của Ngô Quyền (năm 930 - 931).

D.  Kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ hai - Chiến thắng Bạch Đằng (năm 938).
Câu 5: Cơ hội nào mà quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta?(0.25đ)
A.  Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyền giết chết

B.  Nội bộ triều đình nhà Ngô bị rối loạn.

C.  Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ.

D.  Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu Nam Hán.
Câu 6: Hiện nay, lăng Ngô Quyền được xây dựng ở Đường Lâm – Sơn Tây – Hà Nội, điều này có ý nghĩa gì?(0.25đ)
A.  Mang tính chất thờ cúng tổ tiên

B.  Đây là nơi ông mất

C.  Đây là nơi ông xưng vương.

D.  Nhân dân luôn nhớ đến công lao của ông.
Câu 7: Công trình nào sau đây không phải là thành tựu kiến trúc của người Chăm?(0.25đ)
A. Tháp Chăm



B. Thánh địa Mĩ Sơn

C. Tháp đền Ăngco



D. Tháp Chàm
Câu 8: Kinh đô nước Cham Pa đóng ở đâu?(0.25đ)
A. Bạch Hạc- Phú Thọ


B. Sin-ha-pu-ra- Trà Kiệu- Quảng Nam

C. Cổ Loa- Đông Anh


D. Phong Khê- Đông Anh- Hà Nội

Câu 9: Người  Chăm Có chữ viết riêng bắt nguồn từ Ấn Độ là chữ:(0.25đ)
A. Quốc Ngữ

B. Chữ prami  

C. Chữ Phạn

D. Chữ Chăm

Câu 10: Nhân dân Cham pa theo tôn giáo nào?(0.25đ)
A. Đạo phật
   B. Đạo Thiên Chúa
  C. Đạo Bà La Môn
   D. Đạo Bà La Môn và Đạo Phật
Câu 11: Nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ vào năm nào? (0.25đ)
A.  Đầu năm 905.

B.  Đầu năm 906.

C.  Đầu năm 907.
  D.  Đầu năm 908.

Câu 12: Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy yếu, người được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống Bình giành quyền tự do cho đất nước ta đó là ai?(0.25đ)
A.  Khúc Hạo.
B.  Khúc Thừa Dụ.
      C.  Định Công Trứ.
D.  Dương Đình Nghệ.

Câu 13: Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, người lên thay ông là ai?(0.25đ)
A.  Độc Cô Tổn
B.  Con trai ông là Khúc Hạo
C.  Cao Chính Bình
      D.  Ngô Quyền

Câu 14: Nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ nhằm mục đích gì?(0.25đ)
A.  Giúp nước ta củng cố nền tự chủ.

B.  Trả lại quyền quyết định tương lai của người Việt.
C.  Để chứng tỏ An Nam vẫn thuộc nhà Đường.

D.  Để cai trị nước ta chặt chẽ hơn.

Câu 15: Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay đã làm gì?(0.25đ)
A.  Cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ.
B.  Cử sứ sang ép vua Lương phong chức Tiết độ sứ.

C.  Sang thần phục nhà Lương.

D.  Mở cuộc tấn công đi chinh phục những nước lân cận

Câu 16: Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?(0.25đ)
A.  Đất nước đã giành được quyền tự chủ.

B.  Đất nước thoát khỏi ách đô hộ của nhà Đường.

C.  Nhà Đường buộc phải chấp nhận Khúc Thừa Dụ.
D.  Mở ra thời kì cai quản đất nước của họ Khúc.

Câu 17: Chủ trương xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui” là của ai?(0.25đ)
A.  Khúc Thừa Dụ.

B.  Khúc Hạo.
C.  Khúc Thừa Mĩ.      D.  Dương Đình Nghệ.

Câu 18: Sau khi đánh thắng quân của Khúc Thừa Mĩ, nhà Nam Hán đã đặt cơ quan đô hộ ở đâu?(0.25đ)
A.  Tống Bình

B.  Thăng Long

C.  Đường Lâm

D.  Ái Châu

Câu 19: Sau khi quân xâm lược nhà Đường bị thất bại, triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc mang quân xâm lược nước ta?(0.25đ)
A.  Nhà Tây Hán.

B.  Nhà Đông Hán.

C.  Nhà Nam Hán.
       D.  Nhà Tống.

Câu 20: Công lao to lớn của họ Khúc đối với đất nước ở thế kỉ X đó là gì?(0.25đ)
A.  Đánh tan quân xâm lược Nam Hán.

B.  Lật đổ chính quyền đô hộ, dựng nên tự chủ.
C.  Tự xưng là Tiết độ sứ.

D.  Xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui”.
II. Phần tự luận:(5 điểm). Ghi nội dung câu trả lời ra giấy kiểm tra.

Câu 1: Họ Khúc đã làm những gì để xây dựng nền tự chủ của nước ta? (2 điểm)
Câu 2: Tại sao nói kế hoạch của Ngô Quyền  trên sông Bạch Đằng là chủ động, độc đáo, sáng tạo? (3 điểm)
   Trường THCS Ngọc Lâm      HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ II

       Năm học 2019 -2020
      


MÔN: LỊCH SỬ 6 - Mã đề S603
I.  Phần trắc nghiệm: ( 5 điểm)

-  Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	C
	D
	D
	D
	C
	B
	C
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	B
	B
	A
	C
	B
	A
	C
	B


II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Họ Khúc xây dựng nền tự chủ
	2.0

	
	- Cuối thế kỉ IX nhà Đường suy yếu..

- Giữa năm 905 Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức.
	0.5



	
	- Khúc thừa Dụ, được sự ủng hộ của nhân dân, đánh chiếm Tống Binh rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.
	0.5

	
	- Đầu năm 906 vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ

- Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lên thay: Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã, định lại mức thuế, bi bỏ các thứ lao dịch, lập lại sổ hộ khẩu…
	0.5

0.5

	2
	Kế hoạch của Ngô Quyền trên SBĐ là chủ dộng, độc đáo, sáng tạo vì:
	3.0

	
	- Chủ động: đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng,...
	0.5

	
	- Độc đáo:
+ Lợi dụng thuỷ triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng nghìn cây cọc nhọn... 
+ Chỉ sử dụng thuyền nhỏ, nhẹ để dễ luồn lách ờ bãi cọc. 
	0.5

0.5

	
	+ Thuyền địch to, cồng kềnh rất khó khăn khi tìm cách thoát khỏi bãi cọc lúc nước triều xuống...
	0.5

	
	- Sáng tạo: Lợi dụng được mực nước thủy triều lên xuống để đánh địch....
+ Ngô Quyền là vị tướng tài giỏi, có tài mưu lược., lãnh đạo cuộc kháng chiến thắng lợi
	0.5

0.5


	BGH
	TTCM
	NTCM
	Người ra đề

	
	
	
	

	Nguyễn Ngọc Lan
	Lưu Hoàng Trang
	Ng.T.Thảo
	Ng.T.Thảo


